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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng
TỔNG TRỊ GIÁ USD 18.599.793.333 18.599.793.333-16,6 -13,7

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD 10.699.692.111 10.699.692.111-8,7 -13,3

1 Hàng thủy sản USD 117.783.808 117.783.808-34,5 -24,8
2 Sữa và sản phẩm sữa USD 82.597.054 82.597.054-17,3 20,3
3 Hàng rau quả USD 113.720.304 113.720.304-25,0 -34,7
4 Hạt điều Tấn 51.538 84.246.225 51.538 84.246.225-50,2 -46,7 -21,8 -22,6
5 Lúa mì Tấn 377.245 95.244.099 377.245 95.244.099183,2 176,7 42,2 26,8
6 Ngô Tấn 751.966 147.713.286 751.966 147.713.286-24,4 -25,6 -17,9 -23,2
7 Đậu tương Tấn 89.558 37.104.278 89.558 37.104.278-49,6 -49,3 -43,1 -39,8
8 Dầu mỡ động thực vật USD 57.783.070 57.783.070-34,2 -5,0
9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD 21.195.504 21.195.504-61,7 -33,7

10 Chế phẩm thực phẩm khác USD 64.595.363 64.595.363-36,8 -4,4
11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD 222.101.770 222.101.770-25,0 -41,7
12 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD 8.388.886 8.388.886-76,4 -53,7
13 Quặng và khoáng sản khác Tấn 1.187.664 111.104.332 1.187.664 111.104.33216,7 52,2 -29,2 -28,1
14 Than các loại Tấn 3.331.730 262.158.959 3.331.730 262.158.959-22,6 -18,8 7,6 -21,1
15 Dầu thô Tấn 915.315 458.465.536 915.315 458.465.53669,1 75,6 0,7 18,9
16 Xăng dầu các loại Tấn 756.431 473.896.794 756.431 473.896.794-20,6 -15,7 14,2 28,5
17 Khí đốt hóa lỏng Tấn 151.694 96.230.525 151.694 96.230.5252,2 25,6 -0,7 25,8
18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD 86.172.973 86.172.973-10,4 14,8
19 Hóa chất USD 372.377.330 372.377.330-17,5 -19,6
20 Sản phẩm hóa chất USD 376.591.236 376.591.236-26,6 -17,4
21 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD 23.283.775 23.283.775-38,6 -46,5
22 Dược phẩm USD 211.378.789 211.378.789-28,5 -20,6
23 Phân bón các loại Tấn 271.621 65.893.353 271.621 65.893.353-25,4 -38,9 -25,8 -40,2
24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh USD 55.622.278 55.622.278-33,9 -16,6
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25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD 52.105.773 52.105.773-27,5 -41,7
26 Chất dẻo nguyên liệu Tấn 417.282 554.070.238 417.282 554.070.238-27,0 -28,4 -22,7 -30,7
27 Sản phẩm từ chất dẻo USD 517.488.226 517.488.226-15,4 -10,8
28 Cao su Tấn 52.929 79.990.879 52.929 79.990.879-41,0 -40,7 -14,0 -23,2
29 Sản phẩm từ cao su USD 61.507.064 61.507.064-25,2 -22,8
30 Gỗ và sản phẩm gỗ USD 169.091.207 169.091.207-29,9 -32,6
31 Giấy các loại Tấn 131.394 109.804.337 131.394 109.804.337-35,3 -33,5 -20,8 -29,1
32 Sản phẩm từ giấy USD 55.638.850 55.638.850-32,9 -11,3
33 Bông các loại Tấn 81.026 128.943.860 81.026 128.943.860-20,4 -20,3 -41,8 -50,7
34 Xơ, sợi dệt các loại Tấn 72.959 153.599.605 72.959 153.599.605-27,7 -23,4 -21,6 -27,7
35 Vải các loại USD 850.323.701 850.323.701-26,0 -26,7
36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD 366.115.332 366.115.332-22,2 -23,8
37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD 114.970.416 114.970.416-8,7 23,9
38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD 41.218.604 41.218.604-43,0 -30,0
39 Phế liệu sắt thép Tấn 351.764 91.990.026 351.764 91.990.026-33,5 -22,7 32,0 6,6
40 Sắt thép các loại Tấn 944.865 570.074.256 944.865 570.074.256-20,9 -21,2 -18,2 -29,7
41 Sản phẩm từ sắt thép USD 295.742.821 295.742.821-17,6 -22,2
42 Kim loại thường khác Tấn 124.794 428.489.832 124.794 428.489.832-25,4 -19,4 -19,2 -23,4
43 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD 114.631.437 114.631.437-22,6 -16,9
44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD 4.232.296.500 4.232.296.500-1,7 6,1
45 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD 137.619.123 137.619.123-27,3 -4,3
46 Điện thoại các loại và linh kiện USD 1.138.549.582 1.138.549.582-8,9 -1,8
47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD 195.397.174 195.397.174-9,4 3,3
48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD 2.822.616.722 2.822.616.722-22,0 -17,8
49 Dây điện và dây cáp điện USD 122.728.082 122.728.082-16,8 -6,7
50 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc 4.281 111.003.462 4.281 111.003.462-35,4 -46,2 -63,0 -59,3
51 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD 329.274.634 329.274.634-5,3 -18,7
52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng USD 51.542.216 51.542.216-48,8 -20,2
53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD 86.588.715 86.588.715-21,0 3,7
54 Hàng hóa khác USD 970.731.132 970.731.132-21,2 -12,8
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